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MỘT VIỆC NHỎ
	Một gia đình gồm bố mẹ và hai con nhỏ cùng đi nghỉ mát ở bãi biển. Hai đứa trẻ rất thích tắm biển và xây những toà lâu đài bằng cát. Bố mẹ chúng thuê một chiếc lều ngồi trên bờ để tiện nhìn các con vui chơi trên bãi cát phía trước mặt.
	Bỗng họ trông thấy một bà cụ già nhỏ nhắn, ăn mặc xuềnh xoàng, tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại gần phía bọn trẻ. Tóc bà bạc trắng, bị gió biển thổi tốc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó, nhớn nhác nhìn quanh rồi thỉnh thoảng lại cúi nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào cái túi.
	Hai bố mẹ vội chạy ra gọi các con lại, dặn chúng phải tránh xa bà cụ khả nghi kia. Họ cố nói to với các con như muốn cho bà cụ nghe thấy để bà ta nên đi chỗ khác, xa chỗ hai đứa trẻ.
	Không biết bà cụ có nghe thấy lời nói của bố mẹ hai đứa bé hay không, chỉ thấy bà vẫn lừ lừ tiến về phía chúng. Thế rồi bà dừng lại trước hai đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười với chúng nhưng không ai đáp lại, chỉ giả vờ nhìn đi chỗ khác. Bà cụ lại lẳng lặng làm tiếp công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình bốn người kia thì chẳng muốn tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán ăn trên bờ. 
	Trong lúc chuyện trò với người phục vụ bàn, những khách hàng khác trong quán, hai bố mẹ gia đình này sững sờ khi được biết bà cụ kia chính là dân ở vùng này. Bà cụ vốn có một đứa cháu ngoại đi bán hàng rong trên bãi biển. Một lần, vô tình cháu bà giẫm phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng và chết vì vi trùng uốn ván. Từ dạo ấy, bà thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm nhặt những mảnh chai, mảnh sắt hoặc những hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lí do thì bà đáp trong nước mắt: “Ồ, tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi mà, để các cháu bé có vui chơi trên bãi biển sẽ không gặp rủi ro như cháu ngoại đáng thương của tôi”.
	Nghe xong câu chuyện, người bố vội chạy ngay xuống bãi biển định xin lỗi bà cụ và nói lời cảm ơn với bà, nhưng bà cụ đã đi xa rồi. Bóng bà chỉ còn là một chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống.

Chọn đáp án đúng nhất: 
Câu 1. Hai đứa trẻ trong truyện thích điều gì?
	A. Đi nghỉ mát.
	B. Đi chơi với bố mẹ.
	C. Đi tắm biển và xây các lâu đài bằng cát.
	D. Ngồi chơi trong lều bên bãi biển.
Câu 2. Các từ ngữ trong truyện nói về hình dáng của bà cụ già trên bãi biển.
	       A. bạc trắng, nhăn nheo
            B. đen láy, mịn màng
            C. bạc trắng, mịn màng
            D. nhăn nheo, đen láy
Câu 3. Khi mới xuất hiện trên bãi biển, bố mẹ hai đứa trẻ nhìn thấy bà cụ già đang làm gì?
	A. Miệng lẩm bẩm điều gì đó.
	B. Mắt nhìn quanh nhớn nhác.
	C. Thỉnh thoảng cúi nhặt vật gì đó bỏ vào cái túi cũ mang theo.
	D. Tất cả đáp án A, B, C.
Câu 4.  Bộ phận chủ ngữ trong câu “Nó ôm hôn con búp bê lần chót trước khi bỏ vào thùng.” là từ ngữ nào ?
      A. Nó
      B. Nó ôm hôn
      C. Nó ôm hôn con búp bê lần chót
      D. trước khi bỏ vào thùng
Câu 5. Vì sao bố mẹ hai đứa trẻ muốn các con mình tránh xa bà cụ già?
	A. Vì họ sợ bà cụ đánh hai đứa trẻ.
	B. Vì họ sợ con mình thích bà cụ.
	C. Vì họ coi khinh bà cụ.
	D. Vì họ sợ bà cụ xin con họ thức ăn.
Câu 6. Bà cụ đã làm gì khi đến gần hai đứa trẻ? 
             A. đánh hai đứa bé
             B. mỉm cười với hai đứa bé
             C. hù dọa hai đứa bé
             D. vuốt tóc hai đứa bé
Câu 7. Hoàn cảnh bà cụ có điều gì đáng thương?
	A. Bà cụ có một đứa cháu nhỏ mồ côi.
	B. Bà cụ sống một mình bằng nghề nhặt rác trên bãi biển.
	C. Bà cụ đi bán hàng rong trên bãi biển để nuôi đứa cháu ngoại mồ côi.
	D. Bà cụ có đứa cháu ngoại chết vì đã giẫm phải mảnh chai trên bãi biển khi đi bán hàng rong.
Câu 8. Bà cụ thường nhặt những gì trên bãi biển? 
            A. Mảnh chai, mảnh sắt, hòn đá có cạnh sắc
            B. rác thải
            C. vỏ lon
           D. túi nilong
Câu 9. Sau khi trò chuyện trong quán ăn, bố mẹ hai đứa trẻ đã hiểu ra điều gì quan trọng? 
	A. Bà cụ già đã bị mất trí nên mới đi lang thang.
	B. Bà cụ già phải đi nhặt rác trên bãi biển để kiếm sống.
	C. Bà cụ già nhặt rác để tránh tại nạn cho trẻ em đi trên bãi biển.
	D. Bà cụ già rất thương nhớ đứa cháu ngoại đã chết.
Câu 10. Vì sao bố mẹ hai đứa trẻ muốn nói lời cảm ơn bà cụ già?
	A. Vì bà cụ đã thể hiện sự yêu mến con của họ.
	B. Vì bà cụ đã giúp đỡ họ trông con khi họ xuống tắm biển.
	C. Vì bà cụ đã làm một việc tốt để giúp đỡ trẻ con trong đó có hai con của họ.
	D. Vì bà cụ đã dạy bọn trẻ con cần phải cẩn thận khi đi trên bãi biển.
Câu 11. Câu chuyện này cho em biết khi muốn xác định thái độ tôn trọng một người cần dựa vào điều gì là chính?
	A. Vào hình dáng bên ngoài đẹp hay xấu của người đó.
	B. Dựa vào việc làm tốt hay việc làm không tốt của người đó.
	C. Dựa vào vẻ sang trọng hay vẻ nghèo khó của người đó.
	D. Dựa vào tuổi tác của người đó. 
Câu 12. Quan hệ từ nào được  sử dụng trong câu sau?
	Một gia đình gồm bố mẹ và hai con nhỏ cùng đi nghỉ mát ở bãi biển.
           A. gồm
           B. cùng
           C. và
           D. và; ở
Câu 13. Câu nào dưới đây là câu ghép?
	A. Bố mẹ thuê một chiếc lều ngồi trên bờ để tiện nhìn các con vui chơi trên bãi cát phía trước mặt.
	B. Bỗng họ trông thấy một bà cụ già nhỏ nhắn, ăn mặc xuềnh xoàng, cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại gần.
	C. Tóc bà bạc trắng, bị gió biển thổi tốc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà thêm khó coi.
	D. Nghe xong câu chuyện, người bố vội chạy ngay xuống bãi biển định xin lỗi bà cụ và nói lời cảm ơn với bà, nhưng bà cụ đã đi xa rồi.
Câu 14. Các vế trong câu ghép dưới đây nối với nhau bằng cách nào?
	Bà mỉm cười với chúng nhưng không ai đáp lại, chỉ giả vờ nhìn đi chỗ khác.
           A. Nối bằng quan hệ từ
           B. Nối bằng cặp quan hệ từ
           C. Nối trực tiếp ( dấu phẩy)
           D. Nối bằng cặp từ hô ứng.
Câu 15. Chọn cặp từ quan hệ thích hợp để nối vế trong câu ghép sau:
Cha mẹ ................... chăm lo cho em, em ...................... thương cha mẹ.
	A. vì – nên								
           B. càng – càng
	C. tuy – nhưng						
	D. nếu – thì
Câu 16.  Câu “Tất cả các tờ báo địa phương đều đăng hình ảnh và những câu chuyện thương tâm về một số gia đình mất mát nhiều nhất.” thuộc kiểu câu nào em đã học?
       A.  Ai - ở đâu?      
       B. Ai là gì ?	
       C. Ai thế nào ?         	
       D. Ai làm gì ? 
Câu 17. Hai câu sau liên kết với nhau bằng cách nào?
Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu.
	A. Bằng phép lặp từ ngữ.			
	B. Bằng phép thay thế từ ngữ.
	C. Bằng phép dùng từ ngữ nối.
	D. Bằng phép lặp từ ngữ và phép dùng từ ngữ nối.
Câu 18. Dấu phẩy trong câu văn có tác dụng gì?
	Từ dạo ấy, bà thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm nhặt những mảnh chai, mảnh sắt hoặc những hòn đá có cạnh sắc.
	A. Ngăn cách bộ phận trạng ngữ và bộ phận chủ ngữ, vị ngữ của câu.
	B. Ngăn cách giữa các phần của bộ phận vị ngữ trong câu.
	C. Ngăn cách giữa hai vế của câu ghép.
	D. Tất cả các ý trong các phương án trả lời A, B, C.
Câu 19. Từ “đánh” trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc ?
	

	        A. Các bạn không nên đánh nhau.

	        B. Bác nông dân đánh trâu ra đồng.                           

	        C. Sáng nào, bố cũng đánh thức em dậy tập thể dục.               

	        D. Khi nào cô ấy sang, mẹ phải đánh tiếng để con biết nhé!


Câu 20. Dòng nào dưới đây ghi đúng các đại từ xưng hô trong 2 câu “Ta băn khoăn tìm cách cứu dân khỏi cảnh hạn hán. Con có thể cùng thầy bàn mưu cứu trăm họ được không ?” 
          A. ta, dân, thầy             
          B. con, thầy          
          C. ta, con, thầy	
	   D. ta, con, họ
--------------------------HẾT--------------------------
Đáp án:
	1. C
	2. A
	3. D
	4. A
	5. C
	6. B
	7. D
	8. A
	9. C
	10. C

	11. B
	12. D
	13. D
	14. A
	15. B
	16. C
	17. B
	18. D
	19. A
	20. C



